
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:   745 /TB-ĐHGTVT              Hà Nội, ngày  15  tháng  9  năm 2021  

                       
     

THÔNG BÁO 
V/v Công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 

phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2021 

 
 

 

 Căn cứ Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 

Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 

sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-

BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Giao thông vận 

tải; 

Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và kết quả xét tuyển đại học hệ chính 

quy năm 2021 của Hội đồng tuyển sinh. 

Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy 

theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau: 

I/ Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã tuyển sinh (GHA) 

TT Ngành xét tuyển 

Mã ngành  

(Mã xét 

tuyển) 

Tổ hợp  

xét tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

(Chỉ áp dụng với  

thí sinh có Tổng 

điểm xét tuyển 

bằng điểm trúng 

tuyển)  

Điểm 

Toán 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

1 Kinh tế 7310101 
A00, A01, 

D01, D07 
25,15 7,40 2 

2 Quản trị kinh doanh 7340101 
A00, A01, 

D01, D07 
25,30 7,80 3 

3 Tài chính - Ngân hàng 7340201 
A00, A01, 

D01, D07 
24,55 7,60 2 

4 Kế toán 7340301 
A00, A01, 

D01, D07 
25,50 8,00 8 

5 
Logistics và Quản lý chuỗi cung 

ứng 
7510605 

A00, A01, 

D01, D07 
26,35 8,80 1 

6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 
A00, A01, 

D01, D07 
24,70 8,20 8 

7 Khai thác vận tải 7840101 
A00, A01, 

D01, D07 
24,60 7,80 2 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-09-2020-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-nganh-giao-duc-mam-non-442447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-09-2020-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-cao-dang-nganh-giao-duc-mam-non-442447.aspx


TT Ngành xét tuyển 

Mã ngành  

(Mã xét 

tuyển) 

Tổ hợp  

xét tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

(Chỉ áp dụng với  

thí sinh có Tổng 

điểm xét tuyển 

bằng điểm trúng 

tuyển)  

Điểm 

Toán 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

8 Kinh tế vận tải 7840104 
A00, A01, 

D01, D07 
24,05 7,40 1 

9 Kinh tế xây dựng 7580301 
A00, A01, 

D01, D07 
24,00 8,40 8 

10 Quản lý xây dựng 7580302 
A00, A01, 

D01, D07 
22,80 6,40 3 

11 Kỹ thuật xây dựng 7580201 
A00, A01, 

D01, D07 
21,10 8,20 1 

12 Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
7580205 

A00, A01, 

D01, D07 
16,00 6,40 1 

13 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 
A00, A01, 

D01, D07 
17,15 6,80 1 

14 Công nghệ thông tin 7480201 
A00, A01, 

D07 
25,65 9,00 2 

15 Toán ứng dụng 7460112 
A00, A01, 

D07 
23,05 8,20 1 

16 Công nghệ kỹ thuật giao thông 7510104 
A00, A01, 

D01, D07 
22,90 6,40 2 

17 Kỹ thuật môi trường 7520320 
A00, B00, 

D01, D07 
21,20 7,20 4 

18 Kỹ thuật cơ khí 7520103 
A00, A01, 

D01, D07 
24,40 8,40 2 

19 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 
A00, A01, 

D01, D07 
25,05 7,80 3 

20 Kỹ thuật nhiệt 7520115 
A00, A01, 

D01, D07 
23,75 8,00 5 

21 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 
A00, A01, 

D01, D07 
22,85 8,60 5 

22 Kỹ thuật ôtô 7520130 
A00, A01, 

D01, D07 
25,10 8,60 2 

23 Kỹ thuật điện 7520201 

A00, A01, 

D07 

 

24,05 7,80 5 



TT Ngành xét tuyển 

Mã ngành  

(Mã xét 

tuyển) 

Tổ hợp  

xét tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

(Chỉ áp dụng với  

thí sinh có Tổng 

điểm xét tuyển 

bằng điểm trúng 

tuyển)  

Điểm 

Toán 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

24 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 
A00, A01, 

D07 
24,35 8,60 1 

25 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 
A00, A01, 

D07 
25,10 8,60 4 

26 Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo` 7520218 
A00, A01, 

D01, D07 
23,85 8,60 1 

27 
Quản trị kinh doanh (Chương trình 

chất lượng cao Quản trị kinh doanh 

Việt - Anh) 

7340101 QT 
A00, A01, 

D01, D07 
23,85 7,00 5 

28 
Công nghệ thông tin (Chương trình 

chất lượng cao Công nghệ thông tin 

Việt - Anh) 

7480201 QT 
A00, A01, 

D01, D07 
25,35 8,60 3 

29 
Kế toán (Chương trình chất lượng 

cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) 
7340301 QT 

A00, A01, 

D01, D07 
23,30 8,00 7 

30 Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất 

lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) 
7520103 QT 

A00, A01, 

D01, D07 
24,00 8,40 4 

31 
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình 

tiên tiến Kỹ thuật xây dựng CT giao 

thông) 

7580201 

QT-01 

A00, A01, 

D01, D07 
16,30 6,60 2 

32 
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình 

chất lượng cao Vật liệu và Công 

nghệ Xây dựng Việt - Pháp) 

7580201 

QT-02 

A00, A01, 

D03, D07 
17,90 5,20 4 

33 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông (gồm các chương trình chất 

lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - 

Pháp, Việt - Anh; Công trình Giao 

thông đô thị Việt - Nhật) 

7580205 QT 
A00, A01, 

D03, D07 
16,05 6,40 1 

34 
Kinh tế xây dựng (Chương trình 

chất lượng cao Kinh tế xây dựng 

công trình Giao thông Việt - Anh) 

7580301 QT 
A00, A01, 

D01, D07 
21,40 8,40 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II/ Tuyển sinh và đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh - Mã tuyển sinh (GSA) 
 

TT Ngành xét tuyển 
Mã ngành 

xét tuyển 

Tổ hợp  

xét tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

(Chỉ áp dụng với thí 

sinh có Tổng điểm xét 

tuyển bằng điểm trúng 

tuyển)  

Điểm 

Toán 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

1 Quản trị kinh doanh 7340101 
A00, A01, 

D01, C01 
24,10 6,60 2 

2 Kế toán 7340301 
A00, A01, 

D01, C01 
23,45 8,20 7 

3 Công nghệ thông tin 7480201 
A00, A01, 

D07 
24,30 7,20 4 

4 
Logistics và Quản lý chuỗi 

cung ứng 
7510605 

A00, A01, 

D01, C01 
25,55 7,60 4 

5 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 
A00, A01, 

D01, D07 
23,25 7,00 2 

6 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 
A00, A01, 

D01, D07 
22,80 7,20 2 

7 Kỹ thuật ô tô 7520130 
A00, A01, 

D01, D07 
24,15 7,40 1 

8 Kỹ thuật điện 7520201 
A00, A01, 

D01, C01 
22,55 7,80 4 

9 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 
A00, A01, 

D01, C01 
21,95 6,20 2 

10 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá 
7520216 

A00, A01, 

D01, C01 
23,45 7,40 5 

11 Kỹ thuật môi trường 7520320 
A00, A01, 

D01, D07 
15,40 5,20 3 

12 Kiến trúc 7580101 
A00, A01, 

V00, V01 
20,60 7,60 1 

13 Kỹ thuật xây dựng 7580201 
A00, A01, 

D01, D07 
21,15 7,00 2 

14 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
7580205 

A00, A01, 

D01, D07 
18,50 7,00 3 

15 Kinh tế xây dựng 7580301 
A00, A01, 

D01, C01 
22,65 7,00 3 

16 Quản lý xây dựng 7580302 
A00, A01, 

D01, C01 
21,40 7,40 1 



TT Ngành xét tuyển 
Mã ngành 

xét tuyển 

Tổ hợp  

xét tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

(Chỉ áp dụng với thí 

sinh có Tổng điểm xét 

tuyển bằng điểm trúng 

tuyển)  

Điểm 

Toán 

Thứ tự 

nguyện 

vọng 

17 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
7810103 

A00, A01, 

D01, C01 
20,45 6,40 4 

18 Khai thác vận tải 7840101 
A00, A01, 

D01, C01 
24,85 7,20 5 

Ghi chú: Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): 
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (Đối tượng + Khu vực) (nếu có); 

 

 

Nơi nhận:  
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Các Sở GD&ĐT các Tỉnh (TP); 

- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Các thí sinh; 

- Lưu HCTH, KTĐBCLĐT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long 
 


